ĐỀ THI THAM KHẢO HSG (10)

Môn:   SINH HỌC 11

Thời gian 180 phút

Câu 1(2 điểm ) : Nước được hấp thụ từ đất vào cây qua rễ theo hai con đường :

a) Đó là hai con đường nào?

b) Nêu những đặc điểm lợi và bất lợi của hai con đường đó?

c) Hệ rễ đã khắc phục đặc điểm bất lợi của hai con đường đó bằng cách nào ? 

Câu 2(1 điểm ) : Cho tế bào thực vật đã phát triển đầy đủ vào một dung dịch .Hãy cho biết :

a) Khi nào sức căng trương nước T xuất hiện và tăng ?

b) Khi nào T cực đại và khi T cực đại thì bằng bao nhiêu ?

c) Khi nào T giảm và T giảm đến O ?

d) Một cây được tưới nước và bón phân bình thường.Hãy nêu những trường hợp T có thể tăng ?

Câu 3: (2) a) Hãy giải thích tại sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ : nhóm tự do và nhóm cộng sinh?

b) Có ý kiến cho rằng “ Khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc NH3” Điều đó có đúng không ?Vì sao?

c) C/m mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ ?

d) Người ta vận dụng mối quan hệ này trong thực tiễn trồng trọt như thế nào .

Câu 4:( 2 điểm )  Về quá trình quang hợp : 

a) Ở thực vật C3,khi tắt ánh sáng hoặc giảm CO2 thì chất nào tăng ,chất nào giảm?Giải thích ?

b) Giải thích tại sao khi nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo tăng thì bọt khí O​2 lại nổi lên nhiều hơn?

Câu 5:( 2 điểm ) Hãy trả lời các câu hỏi sau đây liên quan đến hai nhóm thực vật C3 và C4 : 

a) So sánh sự khác nhau giữa chúng về cơ quan quang hợp 

b) So sánh sự khác nhau về cấu trúc lục lạp mô giậu và lục lạp bao bó mạch ở thực vật C4?

c) Vì sao nói hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3 ?

Câu 6:( 2điểm )  a)Mạch đập ở cổ tay và thái dương có phải do máu chảy trong hệ mạch gây nên hay không? Giải thích ?

b) Hãy nêu những đặc điểm hô hấp ở cá và chim ?

Câu 7( 2 điểm ) : Hãy nêu thành phần của dịch tụy được tiết ra từ phần ngoại tiết của tuyến tuỵ ?Vì sao tripxin được xem là enzym quan trọng nhất trong sự phân giải protein?

Câu 8:( 2 điểm )  Giải thích vì sao quá trình vận động hướng động và vận động cảm ứng lại có sự khác nhau về thời gian phản ứng với các yếu tố tác động của môi trường ?Cho ví dụ?

Câu 9:( 2 điểm )  a)Những nhóm động vật sau thuộc dạng thần kinh nào: thuỷ tức,giun tròn,côn trùng,cá miệng tròn,hải quì ,lưỡng cư ,bò sát ,thân mềm,thỏ ,giun đốt. 

b)Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng thần kinh trên và rút ra chiều hướng tiến hoá của hệ thần kinh.

Câu 10:( 1 điểm )  Dựa vào sự biến động về nồng độ hoocmôn sinh sản trong thời kỳ mang thai của phụ nữ hãy cho biết : tại sao nang trứng không chín ,chín không rụng và không có kinh nguyệt trong thời kỳ phụ nữ mang thai ?

Câu 11: ( 1 điểm ) Nêu ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giâm ,chiết cành ?

Câu 12: ( 1 điểm ) Dựa trên nguyên tắc nào người ta tạo quả không hạt ?

ĐÁP ÁN
Câu 1(2 điểm ) : 
a) Đó là hai con đường :

· Con đường qua thành tế bào lông hút vào các khoảng trống gian bào,đến thành tế bào nội bì ,gặp vòng đai Caspari,chuyển vào tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ .

· Con đường tế bào : nước vào tế bào chất ,qua không bào,sợi liên bào => Nói chung nước đi qua phần sống của tế bào ,qua tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ .

b) – Con đường qua thành tế bào và gian bào : hấp thụ nhanh và nhiều nước nhưng lượng nước và các chất khoáng hoà tan không được kiểm tra 

· Con đường tế bào : lượng nước và các chất khoáng hoà tan được kiểm tra bằng tính thấm chọn lọc của tế bào sống ,nhưng nước được hấp thụ chậm và ít hơn .

c) Sự khắc phục của hệ rễ : đặt vòng đai Caspari trên thành tế bào nội bì.Vòng đai Caspari được cấu tạo bằng chất không thấm nước và không cho các chất khoáng hoà tan trong nước đi qua.Vì vậy nước và các chất khoáng hoà tan phải đi vào trong tế bào nôi bì ,ở đây lượng nước đi vào được điều chỉnh và các chất khoáng hoà tan được kiểm tra 
Câu 2(1 điểm ) : 
a) Khi tế bào nhận nước thì T xuất hiện và nếu tế bào tiếp tục nhận nước thì T tăng .

b) T cực đại khi tế bào bão hoà nước và T = P .

c) Khi tế bào mất nước T giảm và khi tế bào bắt đầu co nguyên sinh thì T bằng O 
d) T chỉ có thể tăng khi tế bào nhận nước mà không thoát nước => T sẽ tăng trong các trường hợp sau : 

+ Đưa cây vào trong tối 

+ Bão hoà hơi nước trong không gian trồng cây 

+ Tăng hàm lượng AAB làm khí khổng đóng .

Câu 3: (2đ ) 
a) Có 4 điều kiện để cố định nitơ khí quyển :

+ Lực khử     + ATP      + Enzym nitrogenaza     + Điều kiện kỵ khí 

Vì vậy nếu nhóm vi khuẩn nào có đủ 4 điều kiện trên thì thuộc nhóm tự do, còn nếu không đủ 4 điều kiện trên thì phải sống cộng sinh để lấy những điều kiện còn thiếu từ cây chủ .

b) Đúng.Vì chu trình Crep ngừng hoạt động thì sẽ không có đủ các axit hữu cơ để nhận nhóm amin thành các axitamin ,do đó trong cây sẽ tích luỹ quá nhiều NH3 gây độc cho cây .
c) Hô hấp giải phóng năng lượng ở dạng ATP từ các chất hữu cơ,tạo ra các hợp chất trung gian như các axit hữu cơ.ATP và các hợp chất này đều liên quan chặt chẽ với quá trình hấp thụ khoáng và nitơ,quá trình sử dụng các chất khoáng và quá trình biến đổi nitơ trong cây.

d) Trong thực tiễn trồng cây ,người ta phải xới đất .làm cỏ sục bùn với mục đích tạo điều kiện tốt cho rễ cây hô hấp hiếu khí tốt.

· Ngoài ra hiện nay người ta còn ứng dụng phương pháp trồng cây không cần đất : trồng cây trong 
dung dịch ( thuỷ canh) ,trồng cây trong không khí( Khí canh) tạo điều kiện tối ưu cho hô hấp của hệ rễ 
Câu 4:( 2 điểm ) 
a) Khi tắt ánh sáng thì APG tăng và RiDP giảm,vì vẫn còn CO2 để cố định RiDP thành APG .Khi giảm nồng độ CO2 thì RiDP tăng ,APG giảm vì không còn CO2 để cố định RiDP thành APG 

b) Khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo là ta đã kích thích pha tối của quang hợp hoạt động 
tốt hơn .Pha tối hoạt động tốt hơn sẽ cần nhiều sản phẩm của pha sáng ( ATP và NADPH ) do đó pha sáng phải hoạt động nhiều hơn => Quá trình quang phân ly nước xảy ra mạnh hơn ,oxi thải ra nhiều hơn .

Câu 5:( 2 điểm ) 
a) Lá của thực vật C3 chỉ có một hoặc hai lớp mô giậu,chứa lục lạp,lá của thực vật C4 ngoài lớp mô giậu còn lớp tế bào bao quanh bó mạch cũng chứa lục lạp.

· Như vậy thực vật C3 có một loại lục lạp còn thực vật C4 có hai loại lục lạp.
b) Sự khác nhau về hai loại lục lạp của thực vật C4 là :

· Lục lạp tế bào mô giậu có hạt phát triển ,vì chủ yếu thực hiện pha sáng 

· Lụclạp của tế bào bao bó mạch có nhất nền phát triển và chứa nhiều tinh bột vì tham gia vào chu trình Canvin 

c) Nói hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3 vì : 

· Nhóm này sống trong điều kiện ánh sáng mạnh,nhiệt độ cao ,phải tiết kiệm nước bằng cách giảm độ mở khí khổng,làm O2 khó thoát ra ngoài ,CO2 khó đi từ ngoài vào trong.
- Nồng độ O2 cao,CO2 thấp trong khoảng gian bào kích thích hoạt động của enzym RuBisco theo hướng oxy hoá làm oxy hoá RiDP thành APG và axitgliconic .Axit gliconic chính là nguyên liệu của hô hấp sáng.
Câu 6:( 2điểm )  
A) Mạch đập ở cổ tay và thái dương không phải do máu chảy trong hệ mạch gây nên mà do tính đàn hồi của thành động mạch và nhịp co bóp của tim gây nên.

b) Đặc điểm hô hấp của cá và chim : 

- Ở cá: Sự thay đổi thể tích của khoang miệng và khoang mang đã tạo một dòng nước liên tục chảy qua các lá mang và phiến mang . Dòng nước đi ngược chiều với dòng máu chảy 

· Ở chim : Sự thông khí ở phổi chim là nhờ các túi khí tạo một dòng khí luân chuyển liên tục qua các ống khí trong phổi kể cả lúc hít vào và thở ra. Không có khí đọng trong phổi .

Câu 7( 2 điểm ) : 
- Các thành phần của dịch tụy : Các enzym amilaza,maltaza, cacboxypeptyđaza,tripxinogen,chymotripxinogen,NaHCO3.

· Tripxin được xem là enzym quan trọng nhất trong sự phân giải protein ,vì 
  + Tripsinogen được hoá bởi enzym entezokinaza trở thành tripsin nó có tác dụng cắt các liên kết peptit,biến đổi protein thành các đoạn peptit 

  + Tripsin hoạt hoá chymôtripsinogen thành chymôtripsin 

   + Tripsin hoạt hoá procacboxypeptyđaza thành cacboxypeptiđaza

Câu 8:( 2 điểm )  
- Quá trình vận động hướng động xảy ra chậm vì liên quan đến sự phân bố lại hàm lượng các chất điều hoà sinh trưởng ở hai phía cơ quan ,cơ thể.Liên quan đến sự sinh trưởng tế bào hai phía bị tác động và không bị tác động của yếu tố môi trường.

Ví dụ : tính hướng sáng 

- Quá trình vận động cảm ứng :Xảy ra nhanh vì liên quan đến đồng hồ sinh học ,đến sức căng trương nước ở các tế bào khớp gối .Những vận động này xảy ra theo nhịp sinh học và theo hoạt động của các bơm ion.

Ví dụ : Vận động ngủ của lá, cây bắt mồi,cây xấu hổ...
Câu 9:( 2 điểm )  
a) -Thần kinh dạng lưới :thuỷ tức,hải quỳ.

· Dạng thần kinh chuỗi hạch:giun tròn,giun đốt,côn trùng,thân mềm.

· Dạng thần kinh ống:cá miệng tròn,lưỡngcư,bò sát ,thỏ.

b)- Đặc điểm cấu tạo : 


+ hệ thần kinh dạng lưới : Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và nối với nhau bằng các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh .


+ hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: Các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh.Các hạch nối với nhau bởi các dây thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo cơ thể. Mỗi hạch là một trung tâm điều khiển hoạt động tại một vùng xác định.

+ hệ thần kinh dạng ống: Có cấu trúc dạng ống gồm hai phần : Thần kinh trung ương( não bộ và tuỷ sống) và thần kinh ngoại biên ( dây thần kinh)

· Chiều hướng tiến hoá : 

+ Từ phân tán đến tập trung hoá : Thần kinh dạng lưới phân tán sau đó tập trung lại thành dạng chuỗi hạch rồi lại đinh khu tại các hạch bụng (ở giun đốt) rồi thành 3 khối hạch : hạch não,hạch ngực,hạch bụng ( thân mền,chân khớp) 

+ Hiện tượng đầu hoá: thể hiện ở sự tập trung của các tế bào thần kinh thành não ở động vật có đối xứng hai bên.Não phát triển qua các ngành động vật từ thấp lên cao.

Câu 10:( 1 điểm )  
- Nang trứng không chín và trứng không rụng vì FSH và LH giảm thấp trong thời kỳ mang thai.

- Không có kinh nguyệt vì trứng đã thụ tinh,nồng độ Progesteron và Estrogen luôn duy trì ở mức cao do đó duy trì được niêm mạc tử cung không gây chảy máu.

Câu 11: ( 1 điểm ) 
Đáp án : - ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giâm cành:

+ Hệ số nhân cao    + Cây con giữ nguyên đặc tính di truyền của cây bố mẹ 

+ Cây sớm ra hoa và kết quả + Cần chăm sóc chu đáo trong thời gian đưa từ vườn ươm vào sản xuất đại trà 
· ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chiết cành: 

+ Cây con giữ nguyên đặc tính di truyền của cây bố mẹ         + Cây thấp ,tán gọn 

+ Thời gian có cây giống nhanh ,cây sớm ra hoa kết quả        + Hệ số nhân thấp 
Câu 12: ( 2 điểm ) 
 Nguyên tắc : Sự tạo quả sau khi thụ tinh ,sau khi thụ tinh phôi sẽ phát triển thành hạt và trong quá trình hình thành hạt đó phôi sản xuất ra auxin nội sinh ,auxin này được đưa vào bầu kích thích các tế bào bầu phân chia lớn lên thành quả.
-Biết được điều đó để tạo quả không hạt người ta không cho hoa thụ phấn và như vậy phôi sẽ không hình thành hạt,nhưng auxin nội sinh cũng không được hình thành và người ta đã thay thế bằng auxin ngoại sinh bằng cách phun hoặc tiêm auxin vào bầu và bầu vẫn hình thành quả .Quả này sẽ là quả không hạt.

----------------------------------------------Hết ---------------------------------------------------
